
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 73 phố Lý Nam Đế, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

13/05/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG VỊ CHÂU Á

0110713349

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi 8220

2. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm 
(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ, không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

3. Dịch vụ đóng gói 8292

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

5. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

6. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
 (trừ tư vấn pháp luật bất động sản)
Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản;
Dịch vụ tư vấn bất động sản 
Dịch vụ quản lý bất động sản

6820

7. Cho thuê xe có động cơ 7710

8. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

9. Cơ sở lưu trú khác 5590

10. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh phòng hát Karaoke, quán Bar, vũ 
trường)

5610(Chính)

11. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG VỊ CHÂU Á
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SPICES ASIA JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: SPICES ASIA

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0902239533
Email: spiceasiajsc@gmail.com

Fax:
Website:
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9.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 900.000

12. Dịch vụ ăn uống khác 5629

13. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

14. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

15. Cho thuê băng, đĩa video 7722

16. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7729

17. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

18. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao 
động, việc làm

7810

19. Cung ứng lao động tạm thời
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ việc làm

7820

20. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

21. Đại lý du lịch 7911

22. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh lữ hành 

7912

23. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

24. Hoạt động bảo vệ tư nhân
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bảo vệ gồm: Dịch vụ bảo vệ con 
người, tài sản, mục tiêu và các hoạt động hợp pháp của cơ 
quan, tổ chức, cá nhân

8010

25. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

26. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

27. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

28. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

29. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN QUỐC 
VIỆT

Phòng 903, chung 
cư C17, Bộ Công 
An, tổ 14, ngõ 
264/63 Ngọc 
Thuỵ, Phường 
Ngọc Thuỵ, Quận 
Long Biên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

180.000 1.800.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 180.000 1.800.000.000 20,000

0360760197
75

2 KHÚC TÂN 
DŨNG

Phòng 1203 
CT1B Chung cư 
Nam Đô, 609 
Trương Định, 
Phường Thịnh 
Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

360.000 3.600.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 360.000 3.600.000.000 40,000

0300800001
50
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3 TRẦN THỊ 
VÂN ANH

Phòng 0812, 
Chung cư Mỹ 
Đình Pearl 1, Số 
01 đường Châu 
Văn Liêm, 
Phường Phú Đô, 
Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

360.000 3.600.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 360.000 3.600.000.000 40,000

0311850006
42

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036076019775
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 10 Thôn Kim Hoàng, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Phòng 903, chung cư C17, Bộ Công An, tổ 14, ngõ 264/63 Ngọc Thuỵ, 
Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN QUỐC VIỆT Nam

25/05/1976 Kinh Việt Nam

23/07/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       030080000150
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: P1203 CT1B Chung cư Nam Đô, 609 đường Trương Định, Phường 
Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: P1203 CT1B Chung cư Nam Đô, 609 đường Trương Định, Phường 
Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   KHÚC TÂN DŨNG Nam

26/01/1980 Kinh Việt Nam

10/08/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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